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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 

 trên địa bàn thành phố 

 

Căn cứ Công văn số 825/SYT-NVY ngày 29/3/2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ngãi về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

Thực trạng sử dụng thuốc lá trên địa bàn hiện nay vẫn còn nhiều, kéo theo những 

người hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc) cũng ở mức cao đáng báo động. Hiện 

nay khi thuốc lá điện tử phát triển, đã làm cho số lượng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá 

tăng cao. 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 

77/2013/NĐ-CP  

I. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị định 

số 77/2013/NĐ-CP  

- UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Luật 

Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá như: 

+ Các Công văn: số 1015/UBND ngày 28/5/2019 về việc tăng cường thực thi 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc 

lá 31/5 trên địa bàn thành phố; số 1434/UBND ngày 27/5/2021 về hoạt động 

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; số 1747/UBND ngày 24/5/2022 về việc 

thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không 

thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. 

+ Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 18/10/2022 về triển khai hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn thành phố 

Quảng Ngãi. 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các sở ban ngành tỉnh, UBND  

thành phố đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; UBND các 

xã, phường và người dân trên địa bàn thành phố về nội dung tăng cường thực thi 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc 

lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hàng năm. 

II. Các điều kiện cho việc thực thi Luật PCTH thuốc lá  
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1. Tổ chức, nhân lực và phối hợp liên ngành về PCTH thuốc lá tại địa 

phương 

a) Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong PCTH thuốc lá thuộc phạm vi địa phương quản 

lý.  

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trên địa bàn thành phố có lồng ghép nhiệm vụ PCTH thuốc lá; phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các ban ngành, đơn vị liên quan tại địa phương trong việc thực thi Luật 

PCTH thuốc lá, trong đó Phòng Y tế  thành phố làm cơ quan đầu mối thực hiện, tại 

các xã, phường cử 23 cán bộ kiêm thêm nhiệm vụ làm đầu mối tham gia công tác 

PCTH thuốc lá tại địa phương. 

b) Sự tham gia và phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện việc tuyên 

truyền Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới 

(thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Ngành Y tế phối hợp với Đoàn Thanh niên, phòng Giáo dục và Đào tạo, 

thông tin tuyên truyền về Luật PCTH thuốc lá lồng ghép với chương trình công tác 

Y tế học đường. 

Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, tích cực chỉ đạo, phối hợp, thực 

hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực 

hiện Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không 

thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. 

2. Kinh phí cho PCTH thuốc lá tại địa phương: 0 đồng. 

III. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật 

PCTH thuốc lá, xử lý vi phạm pháp luật 

Nội dung tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút 

thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, việc ban 

hành nội dung PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hàng năm, việc đưa quy 

định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Qua 

đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao nhận thức, 

chấp hành tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, mang lại môi 

trường không khói thuốc. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc 

tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa 

điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.  
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B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA 

THUỐC LÁ  

1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá 

a) Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá 

TT 
Hình thức 

truyền thông  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng 

cộng 

1 Phát thanh 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230 

2 

Tài liệu truyền 

thông ( Biển 

cấm hút thuốc 

dán ở tường) 

0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 

b) Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá 

 

TT Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá  Đã truyền thông  

1 
Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; 

Quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá 

2 

Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của người sử 

dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh 

hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã 

hội; 

Tác hại của thuốc lá đối với sức 

khoẻ của trẻ em, phụ nữ mang 

thai 

3 

Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe 

người sử dụng và kinh tế - xã hội. 

Tác hại của việc mua bán, tàng 

trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc 

lá nhập lậu đối với sức khỏe 

người sử dụng và kinh tế - xã hội 

4 

Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai 

nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc 

lá. 

Lợi ích của việc cai nghiện thuốc 

lá và môi trường sống không có 

khói thuốc lá. 

5 
Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

6 

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá lồng 

ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và 

đời sống gia đình. 

Tác hại của việc sử dụng sản 

phẩm thuốc lá và các quy định 

của Luật PCTHTL 

7 
Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông khác về 

PCTH thuốc lá 

Trên đài phát thanh, lồng ghép 

trong các bổi sinh hoạt nói 

chuyện, Treo biển hoặc biểu 

tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các 

hành lang, lớp học, phòng họp 

và các phòng làm việc tại nhà 

trường và các cơ quan quản lý 

giáo dục. … 

2. Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá 
 



 

  

4 

  Các địa điểm 

Tổng số đơn 

vị, cơ sở hiện 

có trên địa 

bàn 

Số đơn vị thực 

hiện tốt quy định 

cấm hút thuốc  

1 
Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và 

khuôn viên 
    

  
Cơ sở y tế (Bệnh viện, TTYT, Trạm y tế, phòng 

khám tư nhân…) 
24 24 

  
Trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT; 

trường liên cấp; trung tâm Giáo dục thường xuyên) 
83 83 

  
Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành 

riêng cho trẻ em 
28 28 

2 Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà 
  

  
Nơi làm việc (cơ quan hành chính, nhà máy, xí 

nghiệp …) 
65 35 

  Trường cao đẳng, đại học, học viện 06 06 

  Công ty xe buýt, xe khách 04 03 

  Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 540 00 

3 
Địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng có nơi 

dành riêng cho người hút thuốc   

  Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch 30 10 

  Quán bar, karaoke, vũ trường 58 00 

  Tàu Thuỷ, tàu hoả (số lượng tàu thuỷ, tàu hoả)  
  

3. Kết quả thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các 

sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật PCTH thuốc lá: Trên địa bàn  thành 

phố chưa phát hiện và xử lý sai phạm nào liên quan đến việc thực hiện quy định 

cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật 

PCTH thuốc lá. 

C. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

I. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc tuyên truyền, 

phổ biến phòng, chống tác hại thuốc lá và pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc 

lá. Theo đó, việc bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này còn hạn chế.  

- Thông tin tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá chưa phong phú, đa dạng. 

Chưa có nhiều ấn phẩm để người dân tiếp cận một cách đầy đủ thông tin trong việc nâng 

cao ý thức giữ gìn sức khỏe, tạo môi trường sống và làm việc trong lành. 

III. Kiến nghị, đề xuất giải pháp 

- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, 

đẩy mạnh và đổi mới biện pháp, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc 
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lá và phơi nhiễm tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng các 

hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động.  

- Gắn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với cuộc vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, chú trọng đến đối tượng đoàn viên, 

thanh niên của các cơ quan, đơn vị, ban ngành không hút thuốc lá trong giờ hành 

chính, các cuộc hội họp, cưới hỏi, tang lễ, vui chơi, gia đình, bạn bè tiến tới xây 

dựng môi trường văn hóa công sở và cộng đồng dân cư không có người hút thuốc 

lá. 

- Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; quy định cấm hút thuốc lá 

tại nơi làm việc; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn 

đánh giá, xếp loại thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị theo từng tháng. 

- Chú trọng phương pháp nêu gương như: lãnh đạo cơ quan, đơn vị gương 

mẫu thực hiện các quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thường 

xuyên nhắc nhở, chỉ đạo trong các cuộc họp, hội nghị… 

- Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc tại nơi làm việc, 

cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định của 

Luật PCTH thuốc lá.  

- Lồng ghép tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp.  

- Lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hoá - Sức khoẻ với xây dựng 

cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút 

thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và 

các địa điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.  

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 

ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn của UBND thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Ngãi; 
- TTKSBT tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng: Y tế, Kinh tế TP; 

- TTYT TP; 

- CVP, PCVP, CV(VX); 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Anh 
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